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 Câu 3. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :
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 Câu 4. Cho A=(-;-2]; B=[3;+) và C=(0;4). Khi đó tập (A
[image: image16.wmf]U

B)
[image: image17.wmf]I

C là:


A.[3;4).
B.(-;-2)
[image: image18.wmf]U

[3;+).
C.(-;-2]
[image: image19.wmf]U

(3;+). 


D.[3;4].
      

 Câu 5. Cho 
[image: image20.wmf](

)

(

)

(

)

;2, 5;1, ;7.

axbcx

==-=

rrr

 Tìm 
[image: image21.wmf]x

 biết 
[image: image22.wmf]23

cab

=+

rrr

.


A.
[image: image23.wmf]5.

x

=


B.
[image: image24.wmf]15.

x

=-


C.
[image: image25.wmf]3.

x

=



D.
[image: image26.wmf]15.

x

=


 Câu 6. Cho tứ giác 
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 Câu 7. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 Câu 10. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
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 Câu 11. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
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 Câu 12. Cho phương trình 
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 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 Câu 13. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
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 Câu 14. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 
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 Câu 16. Cho ba điểm 
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 Câu 17. Cho hàm số 
[image: image96.wmf]2

23

yxx

=-+

. Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng?


A.y tăng trên khoảng 
[image: image97.wmf](

)

0;

+¥

.
B.y tăng trên khoảng 
[image: image98.wmf](

)

1;

+¥

.


C.y giảm trên khoảng 
[image: image99.wmf](

)

;2

-¥


D.Đồ thị của y  có đỉnh 
[image: image100.wmf](

)

1;0

I





 Câu 18. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:
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 Câu 19. Tìm giá trị của 
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 Câu 20. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.


B.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.


C.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 


D.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 
II.PHẦN TỰ LUẬN 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho tứ giác ABCD, gọi M, N là trung điểm của AB, CD, I là trung điểm MN.
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Câu 2: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(1;2), B(4;3), C(3;-2).

     
  a.Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành.


  b.Tìm M trên trục Ox sao cho 
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  a.Khảo sát và vẽ (P).


  b. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng d: y = x – 5
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Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 Câu 1. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 


B.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.


C.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.


D.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 
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 Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
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 Câu 4. Tìm 
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 Câu 5. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :
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 Câu 6. Trong hệ tọa độ 
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 Câu 7. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
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 Câu 8. Cho parabol 
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 Câu 9. Cho A=(-;-2]; B=[3;+) và C=(0;4). Khi đó tập (A
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 Câu 10. Cho phương trình 
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 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 Câu 11. Trong hệ tọa độ 
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 Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 Câu 13. Cho tứ giác 
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 Câu 15. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 


A.16.
B.22.
C.15.
D.18.


 Câu 16. Phương trình bậc hai 
[image: image211.wmf]2
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 Câu 17. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
[image: image216.wmf]22
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 có hai nghiệm phân biệt 
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 Câu 18. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:
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[image: image223.wmf]ABCACB
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 Câu 19. Cho ba điểm 
[image: image227.wmf],,
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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 Câu 20. Cho hàm số 
[image: image232.wmf]2
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. Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng?


A.y giảm trên khoảng 
[image: image233.wmf](
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B.y tăng trên khoảng 
[image: image234.wmf](

)

1;

+¥

.


C.Đồ thị của y  có đỉnh 
[image: image235.wmf](
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D.y tăng trên khoảng 
[image: image236.wmf](
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II – TỰ LUẬN:

Câu 1:Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng:


a)  
[image: image237.wmf]0
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b) 
[image: image238.wmf]32
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Câu 2:Cho ba điểm A(3; –2), B(1; 3), C(–1; –1). 

a) Tìm toạ độ điểm E để AEBC là hình bình hành.

b) Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image239.wmf]2
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Câu 3:Cho hàm số 
[image: image240.wmf]2
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  có đồ thị là parabol (P).


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P).


b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): 
[image: image241.wmf]36
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Câu 4a: Giải phương trình: 
[image: image242.wmf]2
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Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image243.wmf]m

 để phương trình 
[image: image244.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Câu 4c: Gọi 
[image: image245.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trình 
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 để biểu thức 
[image: image249.wmf](
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 Câu 1. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 


B.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.


C.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 


D.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.

 Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
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,50

xRxx

"Î++>

 là:


A.
[image: image251.wmf]2

,50

xRxx

"Î++<

. 
B.
[image: image252.wmf]2

,50

xRxx

$Î++£

.
C.
[image: image253.wmf]2

,50

xRxx

"Î++£

.

D.
[image: image254.wmf]2

,50

xRxx

$Î++<

.

 Câu 3. Trong hệ tọa độ 
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 cho ba điểm 
[image: image256.wmf](
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 Tìm tọa độ điểm 
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 là hình bình hành.
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 Câu 4. Cho ba điểm 
[image: image263.wmf],,
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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 Câu 5. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :


A.(4; 0)
B.
[image: image268.wmf]÷
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 Câu 6. Phương trình bậc hai 
[image: image270.wmf]2
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 Câu 7. Tìm 
[image: image275.wmf]m

 để hàm số 
[image: image276.wmf](
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 Câu 8. Trong hệ tọa độ 
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 cho tam giác 
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 có 
[image: image284.wmf](

)

(

)

 9;7, 11;1.

BC

-

 Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 Câu 9. Cho A=(-;-2]; B=[3;+) và C=(0;4). Khi đó tập (A
[image: image292.wmf]U
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A.(-;-2)
[image: image294.wmf]U
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B.(-;-2]
[image: image295.wmf]U
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C.[3;4].
     D.[3;4).

 Câu 10. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
[image: image296.wmf]2
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 Câu 11. Cho 
[image: image301.wmf](
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[image: image302.wmf]x

 biết 
[image: image303.wmf]23

cab

=+

rrr

.


A.
[image: image304.wmf]5.

x

=


B.
[image: image305.wmf]3.

x

=


C.
[image: image306.wmf]15.

x

=-


D.
[image: image307.wmf]15.

x

=


 Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image308.wmf]m

 để đường thẳng 
[image: image309.wmf](
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 song song với đường thẳng 
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 Câu 13. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
[image: image315.wmf]22
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 Câu 14. Cho parabol 
[image: image322.wmf](
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 biết rằng parabol đó đi qua hai điểm 
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 Câu 15. Tìm giá trị của 
[image: image329.wmf]m

 sao cho 
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 Câu 16. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:


A.
[image: image337.wmf]ABCACB
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 Câu 17. Cho phương trình 
[image: image341.wmf](
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 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image342.wmf]m

 để phương trình đã cho có nghiệm.
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 Câu 18. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 


A.22.
B.16.
C.15.
D.18.


 Câu 19. Cho tứ giác 
[image: image347.wmf].
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 Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 Câu 20. Cho hàm số 
[image: image357.wmf]2
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. Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng?


A.Đồ thị của y  có đỉnh 
[image: image358.wmf](
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B.y tăng trên khoảng 
[image: image359.wmf](
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C.y tăng trên khoảng 
[image: image360.wmf](
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D.y giảm trên khoảng 
[image: image361.wmf](
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II.PHẦN TỰ LUẬN 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho tứ giác ABCD, gọi M, N là trung điểm của AB, CD, I là trung điểm MN.

a.Chứng minh 
[image: image362.wmf]0
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b. Chứng minh 
[image: image363.wmf]4
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Câu 2: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(1;2), B(4;3), C(3;-2).

     
  a.Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành.


  b.Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image364.wmf]2
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Câu 3: Cho 
[image: image365.wmf](
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  a.Khảo sát và vẽ (P).


  b. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng d: y = x – 5

Câu 4a: Giải phương trình: 
[image: image366.wmf]2
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Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image367.wmf]m

 để phương trình 
[image: image368.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Câu 4c: Gọi 
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 Câu 1. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 


A.22.
B.16.
C.15.
D.18.


 Câu 2. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
[image: image374.wmf]2
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 Câu 3. Cho ba điểm 
[image: image379.wmf],,
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 Câu 4. Cho hàm số 
[image: image384.wmf]2
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. Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng?


A.y giảm trên khoảng 
[image: image385.wmf](
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C.Đồ thị của y  có đỉnh 
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D.y tăng trên khoảng 
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 Câu 5. Tìm giá trị của 
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 Câu 6. Phương trình bậc hai 
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B.
[image: image399.wmf]0
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C.
[image: image400.wmf]0
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D.
[image: image401.wmf]0
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 Câu 7. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:


A.
[image: image402.wmf]ABCACB
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B.
[image: image403.wmf]BACABC
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[image: image404.wmf]ABBCCA
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[image: image405.wmf]0
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 Câu 8. Cho parabol 
[image: image406.wmf](
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 biết rằng parabol đó đi qua hai điểm 
[image: image407.wmf](
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 và 
[image: image408.wmf](
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. Parabol đó là: 


A.
[image: image409.wmf]2
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[image: image410.wmf]2
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[image: image411.wmf]2
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D.
[image: image412.wmf]2
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 Câu 9. Cho 
[image: image413.wmf](
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[image: image414.wmf]x
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[image: image415.wmf]23

cab

=+

rrr

.


A.
[image: image416.wmf]5.
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x

=


C.
[image: image418.wmf]15.
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 Câu 10. Cho phương trình 
[image: image420.wmf](
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 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image421.wmf]m

 để phương trình đã cho có nghiệm.


A.
[image: image422.wmf]0; 2.
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B.
[image: image423.wmf]2.
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[image: image424.wmf]0.
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[image: image425.wmf]0.
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 Câu 11. Cho A=(-;-2]; B=[3;+) và C=(0;4). Khi đó tập (A
[image: image426.wmf]U

B)
[image: image427.wmf]I

C là:


A.[3;4].   
B.(-;-2)
[image: image428.wmf]U

[3;+).
C.[3;4).
D.(-;-2]
[image: image429.wmf]U

(3;+). 



 Câu 12. Trong hệ tọa độ 
[image: image430.wmf],
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 cho ba điểm 
[image: image431.wmf](
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 Tìm tọa độ điểm 
[image: image432.wmf]D

 để 
[image: image433.wmf]ABCD

 là hình bình hành.


A.
[image: image434.wmf](
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B.
[image: image435.wmf](
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C.
[image: image436.wmf](
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[image: image437.wmf](
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 Câu 13. Cho tứ giác 
[image: image438.wmf].
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 Gọi 
[image: image439.wmf], , , 
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image440.wmf],
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[image: image441.wmf],
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[image: image442.wmf],
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[image: image443.wmf].
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 Khẳng định nào sau đây là sai?


A.
[image: image444.wmf].
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[image: image445.wmf].
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[image: image446.wmf].
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[image: image447.wmf].
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 Câu 14. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
[image: image448.wmf]22
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 có hai nghiệm phân biệt 
[image: image449.wmf]12

,

xx

 sao cho 
[image: image450.wmf]12
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[image: image451.wmf]1
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[image: image452.wmf]2
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D.
[image: image454.wmf]1
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 Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image455.wmf]m

 để đường thẳng 
[image: image456.wmf](
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 song song với đường thẳng 
[image: image457.wmf]1
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 Câu 16. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.


B.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 


C.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 


D.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.

 Câu 17. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
[image: image462.wmf]2
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[image: image463.wmf]2
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[image: image466.wmf]2
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 Câu 18. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :


A.(4; 0)
B.
[image: image467.wmf]÷
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[image: image468.wmf]÷
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 Câu 19. Tìm 
[image: image469.wmf]m

 để hàm số 
[image: image470.wmf](
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[image: image474.wmf]1
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[image: image475.wmf]1

.

2

m

<-

 


 Câu 20. Trong hệ tọa độ 
[image: image476.wmf],
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 cho tam giác 
[image: image477.wmf]ABC

 có 
[image: image478.wmf](
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 Gọi 
[image: image479.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image480.wmf],.
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 Tìm tọa độ vectơ 
[image: image481.wmf]MN
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A.
[image: image482.wmf](
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)

10;6.


C.
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II – TỰ LUẬN:

Câu 1:Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng:


a)  
[image: image486.wmf]0
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b) 
[image: image487.wmf]32
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(M tùy ý)

Câu 2:Cho ba điểm A(3; –2), B(1; 3), C(–1; –1). 

c) Tìm toạ độ điểm E để AEBC là hình bình hành.

d) Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image488.wmf]2
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 nhỏ nhất

Câu 3:Cho hàm số 
[image: image489.wmf]2
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  có đồ thị là parabol (P).


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P).


b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): 
[image: image490.wmf]36
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Câu 4a: Giải phương trình: 
[image: image491.wmf]2
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.
Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image492.wmf]m

 để phương trình 
[image: image493.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Câu 4c: Gọi 
[image: image494.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trình 
[image: image495.wmf]2
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 để biểu thức 
[image: image498.wmf](

)

12

22

1212

23

21

xx

P

xxxx

+

=

+++

 đạt giá trị lớn nhất



HẾT
 Sở GD-ĐT Tỉnh Long An        Kiểm tra chất lượng  - Năm học 2017-2018

  Tr​ường THPT Lê Quý Đôn                                  Môn: Toán 10 chất lượng cao
                                                                                   Thời gian: 90 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 10 . . .

…………………………………………………………………………………………………………………
 
01. ;   /   =   ~
06. ;   /   =   ~
11. ;  /  =
16. ;   /   =   ~


02. ;   /   =   ~
07. ;   /   =   ~
12. ;   /   =   ~
17. ;   /   =   ~


03. ;   /   =   ~
08. ;   /   =   ~
13. ;   /   =   ~
18. ;   /   =   ~


04. ;   /   =   ~
09. ;   /   =   ~
14. ;   /   =   ~
19. ;   /   =   ~


05. ;   /   =   ~
10. ;   /   =   ~
15. ;   /   =   ~
20. ;   /   =   ~
	Mã đề: 143


 Câu 1. Cho 2 tập hợp A =
[image: image499.wmf]{
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, B =
[image: image500.wmf]{
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, chọn mệnh đề đúng?


A.
[image: image501.wmf]{
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B.
[image: image502.wmf]{
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C.
[image: image503.wmf]{

}

5,4

AB

Ç=



D.
[image: image504.wmf]{
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 Câu 2. Cho tam giác ABC có A(6; 1), B(-3; 5). Trọng tâm của tam giác là điểm G(-1; 1). Tọa độ đỉnh C là:


A.(6; -3)
B.(-6; 3)
C.(-6; -3)
D.(-3; 6)

 Câu 3. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
[image: image505.wmf]2
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[image: image506.wmf]5
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B.
[image: image507.wmf]5
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[image: image508.wmf]5
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D.
[image: image509.wmf]5

2

x

=-






 Câu 4. Phương trình bậc hai 
[image: image510.wmf]2
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 có nghiệm khi nào?


A.
[image: image511.wmf]0
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B.
[image: image512.wmf]0
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C.
[image: image513.wmf]0
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D.
[image: image514.wmf]0
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 Câu 5. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.


B.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 


C.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.


D.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 

 Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.Vectơ là một đường thẳng có định hướng


B.Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng


C.Vectơ là một đoạn thẳng có chiều dài không đổi


D.Vectơ là hai điểm có quy định điểm đầu và điểm cuối

 Câu 7. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :


A.(1; 0)
B.(4; 0)
C.
[image: image515.wmf]÷
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[image: image516.wmf]÷
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 Câu 8. Với giá trị nào của m thì hàm số 
[image: image517.wmf](2)5
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A.
[image: image518.wmf]2
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B.
[image: image519.wmf]2
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[image: image520.wmf]2
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D.
[image: image521.wmf]2
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 Câu 9. Cho 3 điểm A ( 1; 3) ; B ( -1; 2) ;C( -2; 1) . Toạ độ của vectơ 
[image: image522.wmf]ABAC
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 là :


A.( -1; 1) 
B.( -5; -3) 
C.(4; 0) 
D.( 1; 1) 

 Câu 10. Tọa độ giao điểm của 
[image: image523.wmf]1
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[image: image524.wmf]2
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 là:


A.
[image: image525.wmf](3;11)

 
B.
[image: image526.wmf](3;11)
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C.
[image: image527.wmf](3;11)
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D.
[image: image528.wmf](3;11)

-

 

 Câu 11. Cho 
[image: image529.wmf](
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[image: image530.wmf]x
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[image: image531.wmf]23
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A.
[image: image532.wmf]15.
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B.
[image: image533.wmf]3.
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[image: image534.wmf]15.

x

=


 Câu 12. Parabol 
[image: image535.wmf]2
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 có đỉnh là:


A.
[image: image536.wmf](1;1)
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B.
[image: image537.wmf](2;0)
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C.
[image: image538.wmf](1;2)
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D.
[image: image539.wmf](1;1)
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 Câu 13. Cho điểm P thỏa: 
[image: image540.wmf]4
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. Điểm P  được xác định đúng trong hình vẽ  nào sau đây:
	H 1[image: image541.wmf]N
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	H2   [image: image542.wmf]P
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	H 3[image: image543.wmf]P
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	H 4[image: image544.wmf]N
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A.H3
B.H1
C. H4
D.H2

 Câu 14. Cho tam giác ABC có N thuộc cạnh BC sao cho BN = 2NC và I là trung điểm của AB. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A.
[image: image545.wmf]12
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B.
[image: image546.wmf]21
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[image: image547.wmf]12
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 Câu 15. Cho  
[image: image549.wmf]a
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[image: image550.wmf]b
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[image: image551.wmf]ab
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 là:


A.(−6; 9) 
B.(−5;−14)
C.(4;−5)
D.(−6;−9) 

 Câu 16. Cho 
[image: image552.wmf]2
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. Tìm mệnh đề đúng:


A.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image553.wmf](
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.
B.Hàm số đồng biến trên 
[image: image554.wmf](
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C.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image555.wmf](
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D.Hàm số đồng biến trên 
[image: image556.wmf](
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 Câu 17. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
[image: image557.wmf]22
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[image: image560.wmf]1
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[image: image562.wmf]2
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D.
[image: image563.wmf]1
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 Câu 18. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 


A.16.
B.18.
C.15.
D.22.

 Câu 19. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?


A.
[image: image564.wmf]2
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B.3 < 1.
C.5 chia hết cho 3 
D.4 - 5  = 1 

 Câu 20. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:


A.
[image: image565.wmf]ABBCCA
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[image: image566.wmf]BACABC
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D.
[image: image568.wmf]0
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II – TỰ LUẬN:

Câu 1:Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng:


a)  
[image: image569.wmf]0
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b) 
[image: image570.wmf]32
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(M tùy ý)

Câu 2:Cho ba điểm A(3; –2), B(1; 3), C(–1; –1). 

e) Tìm toạ độ điểm E để AEBC là hình bình hành.

f) Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image571.wmf]2
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Câu 3:Cho hàm số 
[image: image572.wmf]2
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  có đồ thị là parabol (P).


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P).


b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): 
[image: image573.wmf]36
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Câu 4a: Giải phương trình: 
[image: image574.wmf]2
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Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image575.wmf]m

 để phương trình 
[image: image576.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Câu 4c: Gọi 
[image: image577.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trình 
[image: image578.wmf]2
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 là tham số). Tìm 
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 để biểu thức 
[image: image581.wmf](
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 Câu 1. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?


A.
[image: image582.wmf]2
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B.4 - 5  = 1 
C.5 chia hết cho 3 
D.3 < 1.

 Câu 2. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
[image: image583.wmf]2
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 Câu 3. Tọa độ giao điểm của 
[image: image588.wmf]1
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A.
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D.
[image: image593.wmf](3;11)
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 Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.Vectơ là một đoạn thẳng có chiều dài không đổi


B.Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng


C.Vectơ là một đường thẳng có định hướng


D.Vectơ là hai điểm có quy định điểm đầu và điểm cuối

 Câu 5. Cho 2 tập hợp A =
[image: image594.wmf]{
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[image: image595.wmf]{

}

2

/330

nNn

Î<<

, chọn mệnh đề đúng?


A.
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 Câu 6. Cho điểm P thỏa: 
[image: image600.wmf]4
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. Điểm P  được xác định đúng trong hình vẽ  nào sau đây:
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A.H1
B.H3
C.H2
D. H4

 Câu 7. Parabol 
[image: image605.wmf]2
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A.
[image: image606.wmf](2;0)
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[image: image607.wmf](1;1)

I

  
C.
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[image: image609.wmf](1;1)
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 Câu 8. Cho 
[image: image610.wmf]2
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. Tìm mệnh đề đúng:


A.Hàm số đồng biến trên 
[image: image611.wmf](
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B.Hàm số đồng biến trên 
[image: image612.wmf](
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C.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image613.wmf](
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D.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image614.wmf](
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 Câu 9. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 


B.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.


C.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 


D.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.

 Câu 10. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
[image: image615.wmf]22
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 có hai nghiệm phân biệt 
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 Câu 11. Cho  
[image: image622.wmf]a
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 = (−1; 2), 
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[image: image624.wmf]ab

-

rr

 là:


A.(−6;−9) 
B.(−5;−14)
C.(4;−5)


  
D.(−6; 9) 

 Câu 12. Với giá trị nào của m thì hàm số 
[image: image625.wmf](2)5
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A.
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 Câu 13. Cho 3 điểm A ( 1; 3) ; B ( -1; 2) ;C( -2; 1) . Toạ độ của vectơ 
[image: image630.wmf]ABAC
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 là :


A.(4; 0) 
B.( -5; -3) 
C.( -1; 1) 
D.( 1; 1) 

 Câu 14. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :


A.
[image: image631.wmf]÷
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C.(4; 0)
D.(1; 0)

 Câu 15. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 


A.16.
B.18.
C.22.
D.15.

 Câu 16. Cho tam giác ABC có N thuộc cạnh BC sao cho BN = 2NC và I là trung điểm của AB. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A.
[image: image633.wmf]12
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[image: image636.wmf]21
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 Câu 17. Cho tam giác ABC có A(6; 1), B(-3; 5). Trọng tâm của tam giác là điểm G(-1; 1). Tọa độ đỉnh C là:


A.(6; -3)
B.(-6; 3)
C.(-6; -3)
D.(-3; 6)

 Câu 18. Phương trình bậc hai 
[image: image637.wmf]2
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A.
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D.
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 Câu 19. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:


A.
[image: image642.wmf]BACABC
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 Câu 20. Cho 
[image: image646.wmf](
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A.
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II.PHẦN TỰ LUẬN 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho tứ giác ABCD, gọi M, N là trung điểm của AB, CD, I là trung điểm MN.

a.Chứng minh 
[image: image652.wmf]0
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b. Chứng minh 
[image: image653.wmf]4
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Câu 2: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(1;2), B(4;3), C(3;-2).

     
  a.Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành.


  b.Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image654.wmf]2
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Câu 3: Cho 
[image: image655.wmf](
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  a.Khảo sát và vẽ (P).


  b. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng d: y = x – 5

Câu 4a: Giải phương trình: 
[image: image656.wmf]2
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Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image657.wmf]m

 để phương trình 
[image: image658.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Câu 4c: Gọi 
[image: image659.wmf]12
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[image: image663.wmf](

)

12

22

1212

23

21

xx

P

xxxx

+

=

+++

 đạt giá trị lớn nhất.





Hết

Sở GD-ĐT Tỉnh Long An          Kiểm tra chất lượng - Năm học 2017-2018

 Tr​ường THPT Lê Quý Đôn                                 Môn: Toán 10 chất lượng cao
                                                                                   Thời gian: 90 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 10 . . .

  ………………………………………………………………………………………………………
 
01. ;   /   =   ~
06. ;   /   =   ~
11. ;   /   =   ~
16. ;   /   =   ~


02. ;   /   =   ~
07. ;   /   =   ~
12. ;  /  =
17. ;   /   =   ~


03. ;   /   =   ~
08. ;   /   =   ~
13. ;   /   =   ~
18. ;   /   =   ~


04. ;   /   =   ~
09. ;   /   =   ~
14. ;   /   =   ~
19. ;   /   =   ~


05. ;   /   =   ~
10. ;   /   =   ~
15. ;   /   =   ~
20. ;   /   =   ~
	Mã đề: 211


 Câu 1. Cho điểm P thỏa: 
[image: image664.wmf]4
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. Điểm P  được xác định đúng trong hình vẽ  nào sau đây:
	H 1[image: image665.wmf]N
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A.H3
B.H2
C. H4
D.H1

 Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng


B.Vectơ là một đường thẳng có định hướng


C.Vectơ là hai điểm có quy định điểm đầu và điểm cuối


D.Vectơ là một đoạn thẳng có chiều dài không đổi

 Câu 3. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :


A.(1; 0)
B.
[image: image669.wmf]÷
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D.(4; 0)


 Câu 4. Cho tam giác ABC có N thuộc cạnh BC sao cho BN = 2NC và I là trung điểm của AB. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A.
[image: image671.wmf]12
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B.
[image: image672.wmf]12
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C.
[image: image673.wmf]21

33

NIABAC

=-

uuruuuruuur



D.
[image: image674.wmf]21
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 Câu 5. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?


A.4 - 5  = 1 
B.
[image: image675.wmf]2
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C.5 chia hết cho 3 
D.3 < 1.

 Câu 6. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 


A.18.
B.16.
C.15.
D.22.

 Câu 7. Cho 3 điểm A ( 1; 3) ; B ( -1; 2) ;C( -2; 1) . Toạ độ của vectơ 
[image: image676.wmf]ABAC
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 là :


A.( -5; -3) 
B.( -1; 1) 
C.( 1; 1) 
D.(4; 0) 

 Câu 8. Cho tam giác ABC có A(6; 1), B(-3; 5). Trọng tâm của tam giác là điểm G(-1; 1). Tọa độ đỉnh C là:


A.(-6; 3)
B.(-3; 6)
C.(-6; -3)
D.(6; -3)



 Câu 9. Cho  
[image: image677.wmf]a
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-

rr

 là:


A.(−5;−14)
B.(4;−5)
C.(−6; 9) 
D.(−6;−9) 

 Câu 10. Cho 
[image: image680.wmf]2
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. Tìm mệnh đề đúng:


A.Hàm số đồng biến trên 
[image: image681.wmf](
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B.Hàm số đồng biến trên 
[image: image682.wmf](
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C.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image683.wmf](
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D.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image684.wmf](
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 Câu 11. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:


A.
[image: image685.wmf]ABCACB
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 Câu 12. Cho 
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 Câu 13. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 


B.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 


C.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.


D.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.

 Câu 14. Cho 2 tập hợp A =
[image: image695.wmf]{
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, chọn mệnh đề đúng?


A.
[image: image697.wmf]{
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 Câu 15. Phương trình bậc hai 
[image: image701.wmf]2
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D.
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 Câu 16. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
[image: image706.wmf]22
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 có hai nghiệm phân biệt 
[image: image707.wmf]12

,

xx

 sao cho 
[image: image708.wmf]12

.1

xx

=

 ?


A.
[image: image709.wmf]1

m

=

  
B.
[image: image710.wmf]2

m

=-

 
C.
[image: image711.wmf]1

m

=-

 
D.
[image: image712.wmf]1

m

=±

 

 Câu 17. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
[image: image713.wmf]2
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 Câu 18. Với giá trị nào của m thì hàm số 
[image: image718.wmf](2)5
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 Câu 19. Tọa độ giao điểm của 
[image: image723.wmf]1
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A.
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C.
[image: image727.wmf](3;11)

-



D.
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 Câu 20. Parabol 
[image: image729.wmf]2
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A.
[image: image730.wmf](2;0)
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B.
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II – TỰ LUẬN:

Câu 1:Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng:


a)  
[image: image734.wmf]0
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b) 
[image: image735.wmf]32
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(M tùy ý)

Câu 2:Cho ba điểm A(3; –2), B(1; 3), C(–1; –1). 

g) Tìm toạ độ điểm E để AEBC là hình bình hành.

h) Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image736.wmf]2
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 nhỏ nhất

Câu 3:Cho hàm số 
[image: image737.wmf]2

241

yxx

=--

  có đồ thị là parabol (P).


a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P).


b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): 
[image: image738.wmf]36
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Câu 4a: Giải phương trình: 
[image: image739.wmf]2
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Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image740.wmf]m

 để phương trình 
[image: image741.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Câu 4c: Gọi 
[image: image742.wmf]12

, 

xx

 là hai nghiệm của phương trình 
[image: image743.wmf]2
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 để biểu thức 
[image: image746.wmf](
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 Câu 1. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol 
[image: image747.wmf]2
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 Câu 2. Tọa độ giao điểm của 
[image: image752.wmf]1
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 và 
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A.
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B.
[image: image755.wmf](3;11)
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D.
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 Câu 3. Cho  
[image: image758.wmf]a
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 = (−1; 2), 
[image: image759.wmf]b
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= (5;−7). Tọa độ của 
[image: image760.wmf]ab
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 là:


A.(−6; 9) 
B.(−6;−9) 
C.(−5;−14)
D.(4;−5)


  

 Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.Vectơ là một đoạn thẳng có chiều dài không đổi


B.Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng


C.Vectơ là hai điểm có quy định điểm đầu và điểm cuối


D.Vectơ là một đường thẳng có định hướng

 Câu 5. Mệnh đề nào sau đây sai?


A.Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.


B.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 


C.Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 


D.Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.

 Câu 6. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 
[image: image761.wmf]22
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 có hai nghiệm phân biệt 
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D.
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 Câu 7. Số các tập con khác rỗng của tập  M={1;2;3;4} là. 


A.18.
B.22.
C.15.
D.16.


 Câu 8. Với giá trị nào của m thì hàm số 
[image: image768.wmf](2)5
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 Câu 9. Cho điểm P thỏa: 
[image: image773.wmf]4
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. Điểm P  được xác định đúng trong hình vẽ  nào sau đây:
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B.H3
C.H2
D.H1

 Câu 10. Cho 
[image: image778.wmf]2
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. Tìm mệnh đề đúng:


A.Hàm số đồng biến trên 
[image: image779.wmf](
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B.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image780.wmf](
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C.Hàm số nghịch biến trên 
[image: image781.wmf](
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D.Hàm số đồng biến trên 
[image: image782.wmf](
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 Câu 11. Cho A(2; -3), B(3; 4). Tọa độ của điểm M trên trục hoành sao cho A, B, M thẳng hàng là :
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[image: image783.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

3

1

 

;

3

5


B.
[image: image784.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

0

 

;

7

17


C.(4; 0)

D.(1; 0)

 Câu 12. Phương trình bậc hai 
[image: image785.wmf]2
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 Câu 13. Parabol 
[image: image790.wmf]2
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 Câu 14. Cho 2 tập hợp A =
[image: image795.wmf]{
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 Câu 15. Cho tam giác ABC có A(6; 1), B(-3; 5). Trọng tâm của tam giác là điểm G(-1; 1). Tọa độ đỉnh C là:


A.(-6; 3)
B.(6; -3)
C.(-3; 6)
D.(-6; -3)

 Câu 16. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?


A.
[image: image801.wmf]2
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B.4 - 5  = 1 
C.5 chia hết cho 3 
D.3 < 1.

 Câu 17. Cho 
[image: image802.wmf](
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 Tìm 
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 Câu 18. Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:


A.
[image: image808.wmf]0
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 Câu 19. Cho 3 điểm A ( 1; 3) ; B ( -1; 2) ;C( -2; 1) . Toạ độ của vectơ 
[image: image812.wmf]ABAC
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 là :


A.( 1; 1) 
B.(4; 0) 
C.( -5; -3) 

D.( -1; 1) 

 Câu 20. Cho tam giác ABC có N thuộc cạnh BC sao cho BN = 2NC và I là trung điểm của AB. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A.
[image: image813.wmf]12
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II.PHẦN TỰ LUẬN 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho tứ giác ABCD, gọi M, N là trung điểm của AB, CD, I là trung điểm MN.

a.Chứng minh 
[image: image817.wmf]0
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b. Chứng minh 
[image: image818.wmf]4
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Câu 2: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(1;2), B(4;3), C(3;-2).

     
  a.Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành.


  b.Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image819.wmf]2
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 nhỏ nhất

Câu 3: Cho 
[image: image820.wmf](
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  a.Khảo sát và vẽ (P).


  b. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng d: y = x – 5

Câu 4a: Giải phương trình: 
[image: image821.wmf]2
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Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image822.wmf]m

 để phương trình 
[image: image823.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Câu 4c: Gọi 
[image: image824.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trình 
[image: image825.wmf]2
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 là tham số). Tìm 
[image: image827.wmf]m

 để biểu thức 
[image: image828.wmf](
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 đạt giá trị lớn nhất.
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PHẦN TỰ LUẬN 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho tứ giác ABCD, gọi M, N là trung điểm của AB, CD, I là trung điểm MN.

a.Chứng minh 
[image: image829.wmf]0
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Lời giải. 
[image: image830.wmf](
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   (0,5 điểm)
b. Chứng minh 
[image: image831.wmf]4

ABACADAI

++=

uuuruuuruuuruur



Lời giải. 
[image: image832.wmf](
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 Câu 2: Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(1;2), B(4;3), C(3;-2).
     
  a.Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành.


Lời giải. Gọi D(x;y), Ta có: 
[image: image833.wmf]33

21

x

ABCD

y

-=

ì

=Û

í

+=

î

uuuruuur

 . Vậy D(6;-1)  
 (0,5 điểm)


  b.Tìm M trên trục Ox sao cho 
[image: image834.wmf]2
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      Lời giải. Gọi O(x, y) là điểm thỏa 
[image: image835.wmf]20
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 (*)ta có :


[image: image836.wmf](1;2);(4;3);(3;2)
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Từ (*) ta có hệ phương trình 
[image: image837.wmf]1240
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Ta có 
[image: image839.wmf]2
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 từ đó 
[image: image841.wmf]2
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 min khi MO min hay MO vuông góc với ox nên M(3 ; 0)     
  (0,5 điểm)
Câu 3: Cho
[image: image842.wmf](
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  a.Khảo sát và vẽ (P).                                


(1,0 điểm)


  b. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng d: y = x – 5


Lời giải. phương trình: 
[image: image843.wmf]2
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  vậy có 2 giao điểm A(1;-4), B(2;-3) (0,5đ)
Câu 4a. Giải phương trình: 
[image: image844.wmf]2
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Điều kiện 
[image: image845.wmf]22
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(*) ta có : 3t =t2 nên t = 0 hoặc t = 3.
(0,5 điểm)

Với t = 0 ta có 
[image: image848.wmf]6
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Với t=3 ta có : 
[image: image849.wmf]2322515122
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 phương trình vô nghiệm.  (0,25+0,25)
Câu 4b. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image850.wmf]m

 để phương trình 
[image: image851.wmf](
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 có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Lời giải. Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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Theo đinh lí Viet, ta có 
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(0,5 điểm)
Câu 4c: Gọi 
[image: image856.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trình 
[image: image857.wmf]2
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 là tham số). Tìm 
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 để biểu thức 
[image: image860.wmf](
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 đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải. Ta có 
[image: image861.wmf](
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[image: image862.wmf]m
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Do đó phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của 
[image: image863.wmf]m
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Theo hệ thức Viet, ta có 
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Suy ra 
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Suy ra 
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)

2

2

222

1

21212

110, .

222

m

mmm

Pm

mmm

-

++--

-=-==-£"Î

+++

¡


Suy ra 
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Vậy E(5 ;2)
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	b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):
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Vậy (P) cắt (d) tại hai điểm: 
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Theo đinh lí Viet, ta có 
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